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1. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

  

Eleven (số 11) 

Thirteen (số 13) 

Fourteen (số 14) 

Fifteen (số 15) 

 

2. Point and say (Hãy chỉ và nói) 

Các bạn chỉ vào các bức hình tương ứng với các từ và nói: 

- Eleven (số 11) 

- Thirteen (số 13) 

- Fourteen (số 14) 

- Fifteen (số 15) 

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát) 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Bài nghe: 

  

Lời bài hát: 

N, n, eleven. 

N, n, thirteen. 

How many ball? 

Eleven or thirteen? 

N, n, fourteen. 

N, n, fifteen. 

How many dolls? 

Fourteen or fifteen? 

Dịch: 

N, n, eleven. (số 11) 

N, n, thirteen. (số 13) 

Có bao nhiêu quả bóng? 

11 hay 13? 

N, n, fourteen. (số 14) 

N, n, fifteen. (số 15) 
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Có bao nhiêu búp bê? 

14 hay 15? 

 

4. Listen and tick (Hãy nghe và tích) 

Bài nghe: 

 

Đáp án: 

1. a 2. a 

Audio script: 

1. Can you see the number thirteen? 

2. Can you see the number fifteen? 

Dịch: 

1. Bạn có thấy số 13 không? 

2. Bạn có thấy số 15 không? 

 

5. Write and say (Hãy viết và nói) 

 

Đáp án: 
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Eleven (số 11) 

Thirteen (số 13) 

Fourteen (số 14) 

Fifteen (số 15) 

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

 

Audio script:  

- What number is it? 

- It’s twelve. 

- What number is it? 

- It’s eleven. 

Dịch: 

- Số nào đây? 

- Số 12. 

- Số nào đây? 

- Số 11. 

 

7. Let’s talk (Hãy nói) 
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Hướng dẫn:  

Sử dụng cấu trúc: What number is it? - It’s ________. 

Đáp án: 

a. - What number is it? - It’s twelve. 

b. - What number is it? - It’s thirteen. 

c. - What number is it? - It’s fourteen. 

d. - What number is it? - It’s fifteen. 

Dịch:  

a. - Số nào đây? - Số 12. 

b. - Số nào đây? - Số 13. 

c. - Số nào đây? - Số 14. 

d. - Số nào đây? - Số 15. 

 

8. Let’s sing (Hãy hát) 

Bài nghe: 
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Lời bài hát: 

What number is it? 

Eleven, twelve or thirteen? 

It’s thirteen. 

What number is it? 

Thirteen, fourteen or fifteen? 

It’s fifteen. 

Dịch:  

Số nào đây? 

11, 12, hay 13? 

Số 13. 

Số nào đây? 

13, 14, hay 15? 

Số 15. 
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